
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA

Tên chương trình đào tạo:

Khóa:

Lớp:

Ví dụ:

TT Mã 
SV

Họ 
tên 
SV

PL01 PL02 PL03 … Đạt 
CĐR 

CTĐT

Chưa đạt

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 ….
1 …. … 7,5 6,3 7,6 7,5 6,0 X
2 … …. 6,5 7,0 7,3 7,2 8,5 X
3 …. …. 7,5 8,5 9,5 7,5 8,0 X
4 … …. 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 X
5 … …. 7,5 7,5 60 7,0 ,5 X
Tỷ lệ (Số lượng SV đạt/ tổng số SV được đánh giá) 4 

(80%)
1

(20%)

Ghi chú: HP là học phần

Các bước để có được bảng điểm trên:

Bước 1: Lập bảng điểm của người học theo mỗi chuẩn đầu ra dựa trên các học phần có tham gia 
vào việc đạt được chuẩn đầu ra theo mức độ tương ứng (có mức A- Assessed) hoạc các học phần 
cốt lõi.

Bước 2: Xác định ngưỡng đạt của mỗi CĐR (tại Thông báo 544/TB-SKĐAHN ngày 26/9/2024 
của Trường ĐH SKĐAHN đang quy định ngưỡng đạt của mỗi CĐR từ >=5,0theo thang điểm 
10)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

KHOA: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025


